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Chương/ 

chủ đề 
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thức 

 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức 

độ) 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 
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Tự luận 

NLC Đ/S TLN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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Chương I: 

Trao đổi chất 

và chuyển 

hóa năng 

lượng ở sinh 

vật 

ND1. Khái 

quát về trao 

đổi chất và 

chuyển hóa 

năng lượng 

Nhận biết 

- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng 

của trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng.  

Câu 2 (NT1) 

- Dựa vào sơ đồ chuyển hóa năng 

lượng trong sinh giới, mô tả tóm tắt 

ba giai đoạn chuyển hóa năng lượng 

Câu 1 (NT1) 

- Nêu được các phương thức trao đổi 

chất và chuyển hóa năng lượng. Lấy 

được ví dụ minh họa. 

Câu 3 (NT1) 

Hiểu 

Phân tích được vai trò của trao đổi 

chất và chuyển hóa năng lượng đối 

với sinh vật. 

Câu 9 (NT4) 
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ND 2. Trao 

đổi nước và 

khoáng ở 

thực vật. 

 

Nhận biết 

- Nêu được sự vận chuyển các chất 

trong cây theo 2 dòng: dòng mạch gỗ 

và dòng mạch rây.  

Câu 4 (NT1) 

Nêu được cơ chế đóng, mở khí khổng 

Câu 5 (NT1) 

- Nêu được một số nguyên tố khoáng 

đa lượng vi lượng 

Câu 2 TLN (NT1) 

Trình bày được quá trình hấp thụ và 

biến đổi nitrate và ammonium ở thực 

vật 

Câu 6 ( NT2) 

Thông hiểu 

Phân tích được một số nhân tố ảnh 

hưởng đến trao đổi nước và quá trình 

dinh dưỡng khoáng ở thực vật. 

Câu 1 TLN (NT5) 

Phân tích được vai trò của phân bón 

đối với năng suất cây trồng. 

Câu 10 (NT4) 

Vận dụng 

Vận dụng kiến thức về tưới tiêu hợp lí 

cho cây 

Câu 1 TL (NT8) 
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Câu 1 

ND 3. 

Quang hợp 

ở thực vật. 

Nhận biết 

- Phân tích được ảnh hưởng của 

điều kiện bên ngoài đến quang hợp 

Câu 7 (NT1) 

    

I.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Chứng minh sự thích nghi của 

thực vật C4 và CAM trong điều kiện 

môi trường bất lợi 

Câu 1 Đ/S (NT1) 

Thông hiểu 

Phân tích được ảnh hưởng của điều 

kiện bên ngoài đến quang hợp 

Câu 11 (NT4) 

Câu 3 TLN (NT4) 

Chứng minh sự thích nghi của thực 

vật C4 và CAM trong điều kiện môi 

trường bất lợi 

Câu 1 Đ/S (NT4) 

Vận dụng: 

Vận dụng hiểu biết về quang hợp để 

giải thích được một số biện pháp kĩ 

thuật và công nghệ nâng cao năng 

suất cây trồng. 

Câu 2 TL (VD2) 

 

 

 

 

 

I.11 

I.1 

(a, c) 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 

(b, d) 

 

III.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

ND 4. Hô 

hấp ở thực 

vật. 

Nhận biết 

Trình bày được sơ đồ các giai đoạn 

của hô hấp 

Câu 8 (NT1) 

Câu 4 TLN (NT1) 

Phân tích được mối quan hệ giữa 

quang hợp và hô hấp. 

Câu 2 Đ/S (NT1) 

Thông hiểu 

Phân tích được ảnh hưởng của điều 

kiện môi trường đến hô hấp ở thực 

 

     I.8 

 

 

 

 

 

 

 

I.12 

 

 

 

 

 

II.2 

(b, c) 

 

 

 

 

 

III.4 

 



vật 

Câu 12 (NT4) 

Phân tích được mối quan hệ giữa 

quang hợp và hô hấp. 

Câu 2 Đ/S (NT4) 

 

 

 

II.2 

(a, d) 

ND 5. Thực 

hành: Hô 

hấp ở thực 

vật 

Vận dụng 

Thí nghiệm về hô hấp 

Câu 3 TL (NT8) 

 

 

     

 

 

 

      

     

Câu 3 

Tổng câu  12 2 4 3 

 


